Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu chung
	

	1
	Hàng hóa mới 100%
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	2
	Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực
	Có chứng chỉ còn hiệu lực
	Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực

	3
	Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b
	Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b
	Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b

	II
	Tên Mặt Hàng
	Yêu cầu kỹ Thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đạt
	Không đạt

	[bookmark: _GoBack]Phần 1
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại I, bao gồm: 
	 
	Bộ
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	1
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Thân có 2 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp
- Vùng xương xốp độ sâu bước ren 1mm (sai số ± ≤ 5%).
- Vùng xương cứng độ sâu bước ren 0.75mm (sai số ± ≤ 5%).
- Khoảng các bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.0mm.
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm.
- Góc mở thân vít 40 độ (sai số ± ≤ 5%).
	Cái
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	2
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 1.
	Cái
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	3
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài 600mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). 
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 1.
	Cái
	400
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	4
	Nẹp nối ngang (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 1.
	Cái
	10
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 2
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại II, bao gồm: 
	 
	Bộ
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	5
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Thân vít có 2 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp. 
- Độ sâu bước ren từ ≤  0.625mm đến ≥ 1.675mm
- Khoảng cách bước ren 2.6mm (sai số ± ≤ 5%).
- Chiều cao mũ vít ≥ 15mm.
- Chiều rộng mũ vít ≥ 13mm.
- Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm. 
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 95mm.
- Góc mở thân vít 60 độ (sai số ± ≤ 5%). 
- Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau.
	Cái
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	6
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 5.
	Cái
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	7
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 200mm. 
- Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 5.
	Cái
	780
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 3
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại III, bao gồm: 
	 
	Bộ
	12.100
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	8
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Thân vít có 2 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp.
- Độ sâu bước ren từ ≤ 0.45mm đến ≥ 1.1mm. 
- Khoảng cách bước ren vùng xương xốp 2.5mm(Sai số ± ≤ 5%).
- Khoảng cách bước ren vùng xương cứng 1.5mm(Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 10.0mm. 
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 60mm. 
- Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%).
- Phân biệt đường kính vít bằng màu sắc. 
	Cái
	12.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	9
	Vít trượt đa trục
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Thân vít có 2 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp.
- Độ sâu bước ren từ ≤ 0.45mm đến ≥ 1.1mm. 
- Khoảng cách bước ren vùng xương xốp 2.5mm(Sai số ± ≤ 5%).
- Khoảng cách bước ren vùng xương cứng 1.5mm(Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 8.5mm.
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 60mm. 
- Góc mở thân vít ± 30 độ. 
- Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau.
	Cái
	100
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	10
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren và vít trượt đa trục
	Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium 
- Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 8 và Vít trượt đa trục STT 9.
	Cái
	12.100
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	11
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Chiều dài từ ≤ 65mm đến ≥ 95mm.
- Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 8 và Vít trượt đa trục STT 9.
	Cái
	2.420
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	12
	Nẹp nối ngang (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 100mm. 
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 8 và Vít trượt đa trục STT 9.
	Cái
	20
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 4
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại IV, bao gồm: 
	 
	Bộ
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	13
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Thân có 2 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng cương cứng và xương xốp
- Vùng xương xốp độ sâu bước ren 1mm (sai số ± ≤ 5%).
- Vùng xương cứng độ sâu bước ren 1.75mm (sai số ± ≤ 5%).
- Khoảng cách bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính phần dưới từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.0mm.
- Đường kính phần trên từ ≤ 7.0mm đến ≥ 8.5mm.
- Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 100mm.
- Góc mở thân vít mỗi bên 30° (Sai số ± ≤ 5%). 
- Phân biệt đường kính vít bằng màu sắc. 
	Cái
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	14
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Ốc khóa trong loại không ren, sử dụng cơ chế khóa xoay.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 13.
	Cái
	3.900
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	15
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Chiều dài 300mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 13.
	Cái
	780
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 5
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại V, bao gồm: 
	 
	Bộ
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	16
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
- Thân vít có 3 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp. 
- Vùng xương xốp độ sâu bước ren 1.25mm (sai số ± ≤ 5%).
- Vùng xương cứng độ sâu bước ren 1mm (sai số ± ≤ 5%).
- Khoảng cách bước ren cho xương xốp 2.8mm (sai số ± ≤ 5%)
- Khoảng cách bước ren cho xương cứng 1mm (sai số ± ≤ 5%)
- Đường kính ≤ 4.5mm đến ≥ 7.0mm
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm.
- Góc mở thân vít 40 độ (sai số ± ≤ 5%).
	Cái
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	17
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 16.
	Cái
	2.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	18
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
- Chiều dài 600mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 16.
	Cái
	400
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	19
	Nẹp nối ngang (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 70mm
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 16.
	Cái
	10
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 6
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại VI, bao gồm: 
	 
	Bộ
	5.200
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	20
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium, Phủ Corundum hoặc tương đương chất tạo nhám và tránh trượt vit.
- Thân vít có 2 vùng ren, độ sâu bước ren 0.85mm.(Sai số ± ≤ 5%).
+ Phần ren trên có 4 vòng ren, khoảng cách bước ren 1.5mm(Sai số ± ≤ 5%).
+ Phân ren dưới có khoảng cách bước ren 3.0mm.(Sai số ± ≤ 5%).
- Góc mở thân vít 18 độ (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính vít từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.0mm.
- Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. 
- Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau.
	Cái
	5.200
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	21
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 20.
	Cái
	5.200
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	22
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 500mm.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 20.
	Cái
	1.040
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	23
	Nẹp nối ngang (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium hoặc Cobalt Chrome.
- Nẹp nối có 2 đầu, một đầu giảm trượt, một đầu ngắn cố định và có tối thiểu hai loại đường kính 5.5/5.5mm và 5.5/6.0mm.  
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 20.
	Cái
	5
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 7
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại VII, bao gồm: 
	 
	Bộ
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	24
	Vít đa trục ren đôi 
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Thân vít có 3 vùng ren khác nhau: Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp.
- Độ sâu bước ren từ ≤ 0.5mm đến ≥ 1.25mm
- Khoảng cách bước ren từ ≤ 2mm đến ≥ 5mm
- Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 9.5mm.
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. 
- Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%).
- Đầu vít có tối thiểu 2 lỗ tròn dùng nắn chỉnh cột sống. 
- Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau.
	Cái
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	25
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24.
	Cái
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	26
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 400mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24.
	Cái
	2.800
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	27
	Nẹp nối ngang (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Dùng để nối hai nẹp dọc. Độ dài điều chỉnh được, gồm tối thiểu các loại: điều chỉnh từ ≤ 27mm đến ≥ 30mm, điều chỉnh từ ≤ 30mm đến ≥ 35mm, điều chỉnh từ ≤ 35mm đến ≥ 45mm, điều chỉnh từ ≤ 45mm đến ≥ 65mm, điều chỉnh từ ≤ 60mm đến ≥ 90mm. 
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24.
	Cái
	20
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 8
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại VIII, bao gồm: 
	 
	Bộ
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	28
	Vít đa trục ren đôi
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Thân có hai vùng ren.
+ Phần ren đôi có khoảng cách bước ren 2.5mm (Sai số ± ≤ 5%), độ sâu bước ren 1mm (Sai số ± ≤ 5%)
+ Phần ren bốn có khoảng cách bước ren 1.2mm (Sai số ± ≤ 5%), độ sâu bước ren 0.7mm (Sai số ± ≤ 5%)
- Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 60mm.
- Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm
- Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít.
- Góc mở thân vít 55độ (sai số ± ≤ 5%).
- Đóng gói tiệt trùng sẵn.
	Cái
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	29
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 28.
	Cái
	14.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	30
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. 
- Chiều dài ≤ 150mm đến ≥ 300mm.
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 28.
	Cái
	2.800
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 9
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại IX, bao gồm: 
	 
	Bộ
	1.500
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	31
	Vít đa trục ren đôi 
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Thân có 2 vùng ren, độ sâu bước ren ≤ 0.8mm đến ≥ 1.2mm. 
+ Phần ren xương xốp 2.75mm (Sai số ± ≤ 5%). Bước ren của phần xương xốp là 5.5mm (sai số ± ≤ 5%).
+ Phần ren kép đến bốn, ren phần xương cứng là ren bốn, phần xương xốp là ren kép. Khoảng cách giữa 2 ren của phần xương cứng là 1.38mm (Sai số ± ≤ 5%), 
- Chiều cao đầu mũ vít 15mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Chiều rộng mũ vít tối thiểu 2 loại 10mm (Sai số ± ≤ 5%) và 13mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥8.5mm. 
- Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 55mm.
- Góc nghiêng so với mũ vít 60° (Sai số ± ≤ 5%).
	Cái
	1.500
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	32
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Đường kính 9.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Độ dày 5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 31.
	Cái
	1.500
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	33
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
- Chiều dài 500mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 31.
	Cái
	300
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Phần 10
	Bộ nẹp vít lưng - ngực loại X, bao gồm: 
	 
	Bộ
	12.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	34
	Vít đa trục ren đôi
	- Thân vít chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Mũ vít chất liệu Cobalt Chrome.
- Thân có hai vùng ren.
+ Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 4mm (sai số ± ≤ 5%).
+ Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 9.5mm.
- Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100mm.
- Góc mở thân vít 55 độ (sai số ± ≤ 5%)
	Cái
	12.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	35
	Ốc khóa trong cho vít đa trục hai bước ren
	 Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium.
- Công nghệ cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực.
- Đường kính 8mm (sai số ± ≤ 5%).
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 34.
	Cái
	12.000
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	36
	Nẹp dọc thẳng (lưng ngực)
	- Chất liệu Cobalt Chrome.
- Chiều dài 500mm (Sai số ± ≤ 5%).
- Đường kính 5mm (Sai số ± ≤ 5%)
- Sử dụng tương thích với Vít đa trục ren đôi STT 34.
	Cái
	2.400
	Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 
	Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước 

	Kết luận
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí

	
	ĐẠT
	Không đạt

	III. 
	Các yêu cầu khác:
	
	

	1
	Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	2
	Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ.
	Có đầy đủ
	Không có đầy đủ

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	4
	Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
	Có cam kết 
	Không có cam kết 

	5
	Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	7
	Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao:
- Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng;
- Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng;
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	8
	Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu.
	Có cam kết đầy đủ
	Không có cam kết đầy đủ

	Kết luận
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí
	Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí

	
	ĐẠT
	Không đạt






